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GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN

DOANH THU

¥1,428.6 TỶ
CHÂU MỸ
¥158.7

TỶ
EMEA

¥146.6
TỶ 

CHÂU Á
TBD

¥138.5
TỶ

NHẬT BẢN
¥960.6

TỶ

NƠI KHÁC
¥24.1

TỶ

TẬP ĐOÀN LIXIL
Mỗi cá nhân trên Trái đất đều mơ về một ngôi nhà tốt đẹp hơn. 
LIXIL đã biến điều đó thành hiện thực bằng việc tiên phong dẫn 
đầu đem tới những giải pháp tối ưu về nước và nhà ở. Ra đời vào 
năm 2011 thông qua sự hợp nhất của năm công ty vật liệu xây dựng 
và nhà ở thành công nhất của Nhật Bản, chúng tôi kế thừa những 
thành tựu của đất nước mặt trời mọc để tạo ra những sản phẩm 
chất lượng cao và sử dụng công nghệ mới nhất trên thế giới để làm 
nên một mái nhà hoàn hảo. Chúng tôi tạo ra những giá trị bền vững, 
mang tới cho tất cả mọi người, tới những cộng đồng mà chúng tôi là 
thành viên và để hỗ trợ thế giới mà chúng tôi đang sống. Sản phẩm 
của chúng tôi qua những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như INAX, 
GROHE, American Standard và TOSTEM đã chạm tới cuộc sống 
của nhiều hơn 1 tỷ người mỗi ngày, và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ 
còn làm được nhiều hơn vậy.

BIẾN GIẤC MƠ VỀ 
NGÔI NHÀ TỐT HƠN 
THÀNH HIỆN THỰC
CHO MỌI NGƯỜI, Ở MỌI NƠI.

13,000+
BẰNG SÁNG CHẾ/THIẾT KẾ

NHÂN VIÊN

55,000

NHÀ MÁY

79 TẠI 10
QUỐC GIA

SHOWROOM

111 TẠI 16
QUỐC GIA

NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM 
CỦA CHÚNG TÔI

TRÊN1 TỶ

100+
NĂM LỊCH SỬ 
1875 >>> 2023

* Ghi chú: 
1 Tỷ Yên = 7,2 Triệu USD 
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100 NĂM THÀNH TỰU

TOSTEM, thương hiệu hàng đầu thế giới về cửa đi và 
cửa sổ, là một thương hiệu của Tập đoàn LIXIL Nhật 
Bản. TOSTEM đã đạt cột mốc kỷ niệm 100 năm kinh 
nghiệm trong ngành, đánh dấu một thế kỷ kiến tạo 
không gian sống cao cấp, thúc đẩy sự kết nối hài hòa 
với thiên nhiên.

Khởi đầu vào năm 1923, Ông Takejiro Ushioda đã 
thành lập Công ty Myokenya Shoten, một doanh 
nghiệp bán lẻ phụ kiện bằng gỗ. Kể từ đó, chúng tôi 
liên tục phát triển và bắt đầu thiết kế, sản xuất cửa 
nhôm vào năm 1966 dựa trên nguyên tắc luôn hướng 
đến chất lượng cao nhất. Khi lối sống và kỳ vọng của 
khách hàng thay đổi và ngày càng đa dạng, chúng tôi 
cũng liên tục chuyển mình đáp ứng các tiêu chí mới, 
không ngừng nâng cao hiệu suất và sự thoải mái của 
những ngôi nhà.

Những sáng kiến của công ty đã tạo ra tác động đáng 
kể đối với ngành công nghiệp nhà ở, cùng với nhiều đột 
phá đầu tiên được ghi nhận.

Khởi đầu cho kỷ nguyên mới, TOSTEM cam kết sẽ tiếp 
tục đóng góp vào sự thoải mái và an toàn cho ngôi nhà 
của mọi người, cũng như làm phong phú thêm cuộc 
sống thông qua hệ thống giải pháp đa dạng và ưu việt 
của chúng tôi, giúp kết nối con người và thiên nhiên, 
hài hòa giữa vẻ đẹp của cuộc sống bên trong và nghệ 
thuật sống bên ngoài.

Một thế kỷ của Kinh nghiệm.
Một thế kỷ của Đam mê. 
Một thế kỷ của Trí tuệ.

 

THÀNH TỰU 100 NĂM - MÀU SẮC MỚI
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Màu sắc mới
DUSK GRAY
|
Giới thiệu màu mới “DUSK GRAY” độc đáo, hòa quyện 
và bổ sung cho lựa chọn phong cách sống của bạn. 
 
DUSK GRAY là sắc xám lạnh kết hợp ánh xanh trên 
bề mặt kim loại, dễ dàng hòa quyện vào thiết kế ngôi 
nhà và hài hòa với môi trường xung quanh.   Sắc màu 
DUSK GRAY hiện đại, luôn thời thượng sẽ tạo cá tính 
độc đáo cho cho ngôi nhà của bạn.

 



QUY TRÌNH MẠ MÀU

NATURAL WHITE NATURAL SILVER SHINE GRAY AUTUMN BROWN DUSK GRAY NATURAL BLACK
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MANG SÁNG TẠO 
TỚI NGÔI NHÀ VÀ 
CẢM HỨNG SỐNG 

Đặt tâm huyết vào sự phát triển chất lượng sống của 
mọi người, chúng tôi luôn nhận thức rõ về cách họ sống, 
đồng thời tiên đoán những thay đổi xã hội và những nhu 
cầu của thời đại. Chúng tôi không ngừng theo đuổi sự 
đổi mới để biến cuộc sống tốt đẹp trở thành hiện thực 
cho tất cả mọi người.
Lớp phủ hoàn thiện anodized TEXGUARD của TOSTEM 
độc đáo mang lại mức độ bảo vệ cao, đồng thời giúp 
giữ vẻ đẹp tinh tế, hiện đại của kim loại nhôm. TOSTEM 
cung cấp một loạt các lựa chọn màu sắc, cho phép bạn 
sáng tạo theo phong cách mong muốn.

Ưu điểm của TEXGUARD
•	 Khả năng giữ màu - TEXGUARD bảo vệ bề mặt 

nhôm trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 
giữ độ bóng màu bền trong ít nhất 40 năm.

•	 Tăng độ cứng - Lớp TEXGUARD bao phủ trọn vẹn 
bề mặt giúp tăng độ cứng và tạo lớp phủ chống 
xước trên bề mặt nhôm.

•	 Dễ dàng vệ sinh - TEXGUARD giúp chống lại sự 
tích tụ bụi bẩn, khiến việc vệ sinh bề mặt dễ dàng 
hơn bao giờ hết.

NATURAL WHITE NATURAL SILVER SHINE GRAY AUTUMN BROWN DUSK GRAY NATURAL BLACK

Certification 
JIS H 8602: 2010, JIS H 4100: 2015, TIS 218-2520 (1977), TIS 284-2560 (2017), 
AAMA 612, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 17025: 2018

Vật liệu nhôm

Lớp phủ Anode

Lớp mạ Texguard



THIẾT KẾ L-FIT
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THIẾT KẾ ĐỂ 
MANG LẠI CUỘC 
SỐNG TIỆN NGHI

Chúng tôi hiểu rằng ngôi nhà có ý nghĩa rất lớn 
đối với con người. Chúng tôi thiết kế sản phẩm 
để nâng cao chất lượng không gian sống, cho 
phép mọi người được kết nối, truyền cảm hứng 
và cảm thấy thoải mái thông qua trải nghiệm 
hài hòa với bên ngoài.

L-FIT DESIGN

L-Fit là thiết kế tay cầm “Vừa vặn” với “Cuộc 
sống.” Thiết kế tiêu chuẩn cho tay nắm của cửa 
sổ và cửa ra vào tạo ra cảm giác đồng nhất và 
thoải mái trong không gian sống.

L-Fit đã được công nhận với nhiều giải thưởng 
thiết kế, bao gồm giải Red Dot Award, giải 
Good Design Award và giải iF Design Awards 
danh giá.

Trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế 
và công năng với TOSTEM L-Fit.



HỆ THỐNG PRE-ENGINEERED SYSTEM

CHẤT LƯỢNG      
KHÁCH HÀNG MONG ĐỢI
|
Chúng tôi đặt sự chú trọng vào việc đảm bảo chất lượng trong 
suốt quá trình và việc sử dụng, từ quá trình thiết kế và phát triển 
sản phẩm cho đến sản xuất. Với trách nhiệm và tự hào, chúng 
tôi cam kết sản xuất với mục tiêu cung cấp chất lượng tốt nhất 
cho tất cả cư dân nhà.

CHẤT LƯỢNG ƯU VIỆT

Chất lượng và tiêu chuẩn là cốt lõi của sản phẩm TOSTEM. 
Nhật Bản nổi tiếng từ lâu với việc kiểm soát tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt. TOSTEM áp dụng hệ thống Đảm bảo Chất 
lượng và Kiểm soát Chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm 
đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế: Tiêu chuẩn Công 
nghiệp Nhật Bản (JIS) và ASTM Quốc tế. Các kiểm tra bao 
gồm khả năng chống thấm nước, cách âm, rò rỉ không khí, 
hiệu suất cấu trúc, độ bền, môi trường, ánh sáng, và kiểm tra 
độ bền dưới ánh sáng mặt trời.
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HỆ THỐNG PRE-ENGINEERED SYSTEM 
Toàn bộ các sản phẩm TOSTEM đều được phát triển, 
thiết kế, sản xuất và lắp ráp theo công nghệ tích hợp 
dưới sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt. Nhà máy sản 
xuất của TOSTEM sở hữu hệ thống sản xuất khép kín từ 
chế tạo khuôn, đúc nhôm billet, đùn ép nhôm thanh, xử 
lý bề mặt, gia công và lắp ráp. Lợi ích lớn nhất của công 
nghệ tiền chế của TOSTEM là khả năng tạo hệ thống 
cửa hoàn chỉnh với chất lượng ổn định. Chỉ với tua vít 
và các dụng cụ đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể lắp ráp 
thành bộ cửa hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng.



TOSTEM HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

MỞĐÓNG

CỬA GIESTA 
THÔNG GIÓ

1

MỞĐÓNG

KHE THÔNG GIÓ 
(Có ở hệ WE 70)

2
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HÒA NHẬP VỚI
THIÊN NHIÊN

Thế giới luôn thay đổi về tự nhiên và khí hậu, luôn có sự 
khác biệt về vị trí và không gian mà con người sống trong 
đó. Vì vậy, TOSTEM giúp con người sống hài hòa với thiên 
nhiên thông qua hiệu suất chức năng và thiết kế thẩm mỹ, 
đảm bảo cuộc sống thoải mái trong đa dạng các khí hậu và 
môi trường. 

HỆ THỐNG AIRFLOW CỦA TOSTEM

Là giải pháp hoàn hảo giúp ngôi nhà thoải mái, hài hòa 
và an toàn, hệ thống thông khí chất lượng cao của chúng 
tôi được thiết kế để cung cấp luồng khí tối ưu, giảm thiểu 
ô nhiễm trong nhà và đảm bảo một không gian sống lành 
mạnh cho bạn và người thân của bạn. Với Hệ thống Airflow 
TOSTEM, bạn có thể tận hưởng các lợi ích của thông gió 
tự nhiên, giúp điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, giảm thiểu nhu 
cầu sử dụng các hệ thống làm mát nhân tạo.

Hệ thống Airflow bao gồm GIESTA AirFlow: cửa đi chính 
bằng thép vân gỗ tích hợp ô thông gió, AirFlow Door: cửa 
thông gió với cửa sổ trượt cho nhiều cấp độ thông gió và 
AirFlow Slot: khe thông gió với cánh đảo gió trong thiết 
kế đỉnh cao tương thích liền mạch với các thiết kế cửa sổ 
TOSTEM khác nhau.

MỞĐÓNG

CỬA THÔNG GIÓ

3



TOSTEM GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ NHÀ Ở

CỬA THÔNG GIÓ HÀNG RÀO NHÔMCỬA RA VÀO
GIESTA

CỬA XẾP TRƯỢT
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TOSTEM
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 
VỀ NHÀ Ở

TOSTEM tham gia vào việc phát triển sản phẩm, sản 
xuất và tiếp thị đa dạng chủng loại sản phẩm dành cho 
nhà ở, như cửa sổ và cửa đi, cửa ra vào và các sản phẩm 
ngoại thất. Hệ thống sản phẩm của chúng tôi cung cấp 
“Giải pháp Phong cách sống” hoàn chỉnh, linh hoạt, tích 
hợp và phối hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, mang 
lại sự hài lòng hàng ngày.

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ
Sản phẩm cửa đi và cửa sổ nhôm của chúng tôi giúp 
đóng khung vẻ đẹp cuộc sống. Cửa nhôm TOSTEM sở 
hữu khung nhôm chắc chắn, được thiết kế dễ dàng vận 
hành và bền bỉ trong hàng chục năm.

CỬA ĐI CHÍNH
Căn nhà là nơi bình yên nhất để bạn trở về trong cuộc 
sống bận rộn lo toan. Cửa ra vào bằng kim loại hoặc vân 
gỗ chất lượng cao GIESTA trang bị tay nắm thân thiện 
với người dùng, hệ thống khóa an toàn cao, mang lại sự 
thuận tiện hơn cho cả gia đình và khách đến thăm, khiến 
gia chủ luôn hân hoan khi trở về nhà.

SẢN PHẨM NGOẠI THẤT
Các sản phẩm ngoại thất của TOSTEM bao gồm mái che 
ô tô, hàng rào, mái hiên bằng nhôm định hình là lựa chọn 
hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Với thiết kế thanh lịch, 
sản phẩm ngoại thất của TOSTEM sẽ nâng tầm thẩm mỹ 
và giá trị tổng thể cho ngôi nhà của bạn, bên cạnh việc 
mang lại sự an toàn và an ninh cho gia đình bạn.

MÁI CHE Ô TÔ

CỬA SỔ & CỬA ĐI

HỆ MẶT DỰNG



NHÀ MÁY TẠI VIỆT NAM

Ngày thành lập: 05/04/2012

Diện tích: 550,000 m2

Vốn cơ bản: 40,700,000 USD

Năng lực sản xuất: 2,300 tấn/tháng

Sản phẩm: Cửa nhôm và phụ kiện cho cửa, cửa chính, ngoại thất... 
cho nhà ở, cao ốc, văn phòng và toà thương mại.

Thị trường: Nhật Bản, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Âu, Hoa Kỳ

LIXIL Global Manufacturing Vietnam Co, Ltd. (Viết tắt: LIXIL VINA) 
nằm tại khu công nghiệp Long Đức, thuộc tỉnh Đồng Nai. LIXIL 
VINA là nhà máy chuyên đùn ép nhôm cho khung cửa sổ, cửa 
ra vào, các sản phẩm nhôm ngoại thất trong kiến trúc nhà ở. 

NHÀ MÁY TẠI VIỆT NAM



019

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ĐÚC NHÔM
Phôi nhôm được nung chảy trong lò nung, vừa chảy qua khuôn vừa 
làm lạnh đột ngột, hình thành lên thanh Billet hình trụ tròn có chiều 
dài 6,5m.

ĐÙN ÉP
Billet được cắt theo chiều dài yêu cầu và đùn ép tới độ dài 50-60m. 
Mỗi dây chuyền sản xuất được trang bị máy kéo giãn hai đầu puller 
nhằm nâng cao tính hiệu quả.

LIXIL VINA cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng bằng khả năng quản lý sản xuất và chất lượng 
sản phẩm ưu việt. Nhằm kiểm tra thành phần hoá học và tính năng vật lý, LIXIL VINA thực hiện kiểm tra ở giai đoạn thử nghiệm và giai 
đoạn thiết kế và chỉ trao đến tay khách hàng những sản phẩm đã qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt này.

XỬ LÝ BỀ MẶT
LIXIL VINA được trang bị hai dây chuyền xử lý bề mặt theo công 
nghệ tiên tiến nhất là Mạ Anodize với lớp phủ ED (Electrodeposition 
Coating) và Sơn tĩnh điện Powder coating.

GIA CÔNG
Thanh nhôm sẽ được cắt đoạn, gia công, lắp ráp và đóng gói để vận 
chuyển sau khi xử lý bề mặt..



TOSTEM CÁC HỆ CỬA

TOSTEM
CÁC HỆ CỬA

ĐỘ SÂU KHUNG
CHIỀU CAO THANH KHUNG ĐÁY THIẾT KẾ TÍNH NĂNG ĐỘ DÀY KÍNH ÁP DỤNG

HỆ 
GRANTS

GRANTS

Độ sâu khung:
101.6 / 120 / 178 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
50 mm

HỆ ATIS

ATIS PLUS

Độ sâu khung:
88 / 131.5 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
55 mm

ATIS

Độ sâu khung:
88 / 131.5 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
55 mm

HỆ NS NS

Độ sâu khung:
55 / 101.6 / 148.3 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
50 mm

HỆ WE

WE PLUS

Độ sâu khung:
72 / 104 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
35 mm / 50 mm

WE 70

Độ sâu khung:
72 / 104 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
35 mm



021

ĐỘ SÂU KHUNG
CHIỀU CAO THANH KHUNG ĐÁY THIẾT KẾ TÍNH NĂNG ĐỘ DÀY KÍNH ÁP DỤNG

HỆ 
GRANTS

GRANTS

Độ sâu khung:
101.6 / 120 / 178 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
50 mm

HỆ ATIS

ATIS PLUS

Độ sâu khung:
88 / 131.5 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
55 mm

ATIS

Độ sâu khung:
88 / 131.5 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
55 mm

HỆ NS NS

Độ sâu khung:
55 / 101.6 / 148.3 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
50 mm

HỆ WE

WE PLUS

Độ sâu khung:
72 / 104 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
35 mm / 50 mm

WE 70

Độ sâu khung:
72 / 104 mm
Chiều cao thanh khung đáy:
35 mm

TRUYỀN THỐNG

TRUYỀN THỐNG

TRUYỀN THỐNG

TRUYỀN THỐNG

TRUYỀN THỐNG

TRUYỀN THỐNG

THẤP TẦNG

THẤP TẦNG

THẤP TẦNG

THẤP TẦNG

THẤP TẦNG

THẤP TẦNG

TỐI GIẢN

TỐI GIẢN

TỐI GIẢN

TỐI GIẢN

TỐI GIẢN

TỐI GIẢN

CAO TẦNG

CAO TẦNG

CAO TẦNG

CAO TẦNG

CAO TẦNG

CAO TẦNG

5 MM
(SG)

5 MM
(SG)

5 MM
(SG)

5 MM
(SG)

5 MM
(SG)

5 MM
(SG)

~32MM
(IGU)

~32MM
(IGU)

~32MM
(IGU)

~32MM
(IGU)

~32MM
(IGU)

~32MM
(IGU)

~15MM
(LG)

~15MM
(LG)

~15MM
(LG)

~15MM
(LG)

~15MM
(LG)

~15MM
(LG)



GRANTS SERIES

GRANTS
SERIES
GRANTS là sản phẩm cửa nhôm cao 
cấp dẫn đầu của TOSTEM. Thiết kế 
đột phá cho phép mở rộng tối đa không 
gian lấy sáng, nâng tầm cửa nhôm lên 
một đẳng cấp mới.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung

GRANTS

101.6 mm
120 mm (2 ray trượt)
178 mm (3 ray trượt)   

120 mm (2 ray trượt)
178 mm (3 ray trượt) 

Chiều cao 
thanh khung đáy	 50 mm

Lên tới 31.5 mmĐộ dày kính

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

TÍNH NĂNG

Cửa GRANTS thường 2000PA (ASTM 
E330)

300PA (ASTM 
E331)

10.7M3/H·M2 
(ASTM E283) T-1: 25DB (JIS)

Cửa trượt ray phẳng S-1: 500PA 
(JIS A1515)

W-2: 150PA 
(JIS A1517)

A-4: 2 
(JIS A1516) T-1: 25DB (JIS)

Cửa trượt góc S-1: 500PA 
(JIS A1515)

W-2: 150PA 
(JIS A1517)

A-4: 2 
(JIS A1516) T-1: 25DB (JIS)

MÀU SẮC

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK

GRANTS Cửa trượt ray 
phẳng và trượt góc
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SỰ CÂN BẰNG HOÀN HẢO

Thiết kế khung đối xứng cho sự cân bằng hoàn hảo của góc nhìn nghệ thuật.

Cửa sổ mở hất

Vách cố định

Cửa sổ mở quay

HÒA NHẬP HOÀN HẢO
Hệ phụ kiện L-Fit của TOSTEM được thiết kế không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà 
còn thuận tiện, an toàn cho người sử dụng.

Hệ thống lưới chống côn trùng tích hợp kết hợp các chức năng tốt nhất để cung 
cấp tầm nhìn không bị cản trở. Lưới chống côn trùng được thiết kế để dễ dàng 
tháo lắp để bảo trì và làm sạch.

Close

Open

LESS FOR MORE
Hệ thống lưới chống muỗi tích hợp cung cấp tầm nhìn rõ hơn.

*Dành cho cửa mở quay và mở hất



NEW
|
GRANTS
Cửa trượt ray phẳng có chiều cao lên tới 4.5 mét giúp mở rộng không gian và mang tới tầm nhìn ngoạn mục.

CHIỀU CAO
LÊN TỚI 
4.5 METERS

GRANTS SERIES
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THIẾT KẾ LIỀN MẠCH

Thiết kế khung tinh tế với các thanh đứng chồng khít lên nhau giúp tối ưu tầm nhìn.

CHUYỂN TIẾP MƯỢT MÀ

Thanh ray phẳng được thiết kế để tạo sự chuyển tiếp mượt mà giữa bên trong và bên ngoài.

GRANTS CỬA THÔNG THƯỜNG



NEW
|
CỬA TRƯỢT GÓC 
GRANTS
Giải pháp đột phá giúp mở rộng tầm nhìn và tối ưu không gian sống.

GRANTS SERIES
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VẺ ĐẸP VÔ TẬN CỦA KHÔNG GIAN

Cửa trượt góc GRANTS cho phép bạn mở cả một góc phòng ra bên ngoài. Hoàn hảo cho không gian sống mở, tối đa hóa ánh sáng cho 
không gian rộng rãi.

GRANTS

Đóng Mở

CỬA THÔNG THƯỜNG 
(2 Cửa trượt+thanh đứng)

Đóng Mở

Đóng Mở



Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

GRANTS SERIESGRANTS SERIES

GRANTS
WINDOW DOOR OPTION MIX

•	 Có thể lắp kính đơn và kính hộp

CỬA SỔ MỞ HẤT

CỬA SỔ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY TRƯỢT)

CỬA SỔ TRƯỢT (3 CÁNH 2 RAY TRƯỢT) SFSCỬA SỔ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY TRƯỢT)

CỬA SỔ MỞ QUAY (SỬ DỤNG BẢN LỀ HOẶC CHỐT) VÁCH CỐ ĐỊNH

VÁCH CỐ ĐỊNH GÓC

CỬA SỔ MỞ QUAY (BẢN LỀ CHỮ A)

600Chiều cao

Min Max

600

2500

2500

900Chiều rộng

1750

3000

6000

600 2500

1730 3000

700 3000

500 1000

700 2000

500 800

700 2000

500 1000

350 3500

350 4000

350 3500

350 2400
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Chiều cao

Chiều cao

Min

Min

Max

Max

Chiều rộng

Chiều rộng

CỬA ĐI TRƯỢT (3 CÁNH 2 RAY TRƯỢT) SFS

CỬA ĐI TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY TRƯỢT)CỬA ĐI TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY TRƯỢT)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 3500

900 3000

600 3500

1750 6000

600 3500

1320 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 2550

1730 3000

CỬA ĐI TRƯỢT (3 CÁNH 3 RAY TRƯỢT) 

CỬA ĐI TRƯỢT (6 CÁNH 3 RAY TRƯỢT)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 3420

2580 6000

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (1 CÁNH)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 3000

800 1000

LƯỚI CHỐNG MUỖI

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

700 2000

500 1000

UNIT WINDOWS

Bottom
Windows

Top Windows

Single Awning Single Casement Single Fix Sliding

Single
Awning •

Single 
Casement •

Swing Door •

Single Fix • • • •

Double Fix •

CỬA SỔ KẾT HỢP

•	 Có các loại thanh nối đứng phù hợp với đa dạng cửa sổ và cửa đi. Vui 
lòng tham khảo đại diện bán hàng của chúng tôi để lựa chọn phù hợp.  
Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép)

•	 Thanh nối đứng 90o mullion (chỉ dành cho góc nối ngoài)



GRANTS SERIES

CỬA TRƯỢT GÓC (3+3 CÁNH TRÊN 3 RAY TRƯỢT)CỬA TRƯỢT GÓC (2+2 CÁNH TRÊN 2 RAY TRƯỢT)

CỬA TRƯỢT RAY PHẰNG (2 CÁNH 2 RAY TRƯỢT) CỬA TRƯỢT RAY PHẰNG (4 CÁNH 2 RAY TRƯỢT)

CỬA TRƯỢT RAY PHẰNG (6 CÁNH 3 RAY TRƯỢT)CỬA TRƯỢT RAY PHẰNG (3 CÁNH 3 RAY TRƯỢT)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 4500

900 4000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 4500

1320 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 3000

900 4400

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 3000

1320 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 3420

2580 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

600 4500

1750 6000
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ATIS SERIES

TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

2000 PA 
(ASTM E330)

10.7m3/h·m2

(ASTM E283)
300 PA 
(ASTM E331)

T-1 (25), T-2 (30) 
(JIS A 1416)

ATIS PLUS
Vượt qua những thử nghiệm nghiêm 
ngặt nhất về chất lượng theo tiêu 
chuẩn ASTM và tiêu chuẩn Nhà máy 
TOSTEM, ATIS PLUS mang những 
khung cửa đẹp tới những dự án cao 
tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung
88 mm 
131.5 mm (Cửa trượt 3 ray)

Chiều cao 
thanh khung đáy	 55 mm

5,6,8 - 15.52,22 mm 
(24, 26 mm cho vách cố định)

Độ dày kính

*1: Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
      Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.
*2: Một số loại cửa và kính nhất định

*2

*1

NATURAL
SILVER

NATURAL
WHITE

SHINE
GRAY

DUSK
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK
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Không chỉ hài hòa về mặt thẩm mỹ, ATIS ẩn 
chứa bên trong sự đổi mới và công nghệ được 
cấp bằng sáng chế. Sản phẩm ATIS được phát 
triển theo triết lý thiết kế: Hài hòa liền mạch 
giữa bên trong ngôi nhà và thiên nhiên. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung 88 mm 
131.5 mm (Cửa trượt 3 ray)

Chiều cao 
thanh khung đáy	

55 mm

5,6,8 - 15.52,22 mm 
(24, 26 mm cho vách cố định)

Độ dày kính

TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

S-2 (1200 PA)
(JIS A 1515)

A-4 (2)
(JIS A 1516)

W-3 (250 PA)
(JIS A 1517)

T-1 (25), T-2 (30)
(JIS A 1416)

*1

*2

ATIS

*1: Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
      Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.
*2: Một số loại cửa và kính nhất định

NATURAL
SILVER

NATURAL
WHITE

SHINE
GRAY

DUSK
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK



ATIS SERIES

TÍNH NĂNG
ĐỘC ĐÁO
THIẾT KẾ LIỀN MẠCH

Thiết kế tuyệt đẹp bên cạnh các tính 
năng vượt trội. Đường nét, bề mặt và vận 
hành đều mượt mà.
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THANH ĐỨNG MẢNH MAI

THANH ĐỨNG 40 MM
*Chỉ có với hệ ATIS

*Chỉ có với hệ ATIS

Chỉ có với hệ ATIS

LƯỚI CHỐNG MUỖI TÀNG HÌNHLƯỚI CHỐNG MUỖI THÔNG MINH

Lưới mảnh hơn 40% so với lưới 
thông thường, mang đến tầm 
nhìn rõ hơn 20%.

Mắt lưới giảm 20% khoảng 
cách không côn trùng nào có 
thể lọt qua. 

Giúp tăng cường lưu thông 
không khí tới 20% so với 
lưới chống côn trùng thông 
thường.

KHÓA PHỤ BẢN LỀ PHỤ KIỆN CÂN BẰNG CÁNH

TAY QUAY TAY NẮM GÀI TAY NẮM ĐÒN BẨY KHÓA BÁN NGUYỆT

THIẾT KẾ TAY NẮM L-FIT

PHỤ KIỆN ĐƯỢC ẨN GIẤU



CỬA SỔ MỞ HẤT/MỞ QUAY

TAY NẮM L-FIT

GIỚI HẠN GÓC MỞ 
(TÙY CHỌN)

CỬA SỔ MỞ HẤT VỚI TAY KÉO

LƯỚI CHỐNG MUỖI 
THÔNG MINH

THIẾT KẾ TAY NẮM 
L-FIT

Được thiết kế dành cho những căn phòng cần sự riêng tư 
nhưng vẫn cần lưu thông không khí. Bạn có thể mở cửa ở vị 
trí cao mà không cần phải vươn tới chiều cao cửa sổ. Chúng 
tôi giúp bạn tận dụng tối đa mọi khu vực sinh hoạt trong ngôi 
nhà của bạn.

CỬA SỔ MỞ QUAY
(VỚI TAY NẮM GÀI)

CỬA SỔ MỞ QUAY
(VỚI TAY NẮM QUAY)

ATIS SERIES
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CỬA SỔ LẬT TRƯỢT

KHÓA CỬA

HỆ THỐNG CHẶN AN TOÀN

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐƯỢC GIẤU KÍN

LƯỚI CHỐNG MUỖI DẠNG TRƯỢT
(BÊN NGOÀI)

VỊ TRÍ ĐÓNG VỊ TRÍ LẬT VỊ TRÍ MỞ

KHÓA

MỞ KHÓA



TAY NẮM BẰNG NHÔM ĐỊNH HÌNH

GIỚI HẠN GÓC MỞ (TÙY CHỌN)

AN TOÀN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THÁO RỜI CHO RAY TRONG
(CÁNH TRONG CỐ ĐỊNH)

CHO RAY NGOÀI
(CÁNH NGOÀI CỐ ĐỊNH)

CỬA SỔ, CỬA ĐI
MỞ TRƯỢT

THANH ỐP ÂM SÀN (TÙY CHỌN)

ATIS SERIES
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TAY HẠN VỊ ĐƯỢC GIẤU 
KÍN

BẢN LỀ ĐƯỢC GIẤU KÍN

KHÓA VÀ TAY NẮM DẠNG 
L-FIT

<CỬA TRUYỀN THỐNG> <ATIS>

CỬA MỞ QUAY 2 CÁNH VỚI DIỆN TÍCH 
KÍNH TỐI ĐA (KHUYẾN NGHỊ CHO DỰ 
ÁN THẤP TẦNG)       

CỬA MỞ QUAY



ATIS SERIES

ATIS PLUS
WINDOW DOOR OPTION MIX

•	 Có thể lắp kính đơn và kính hộp

VÁCH CỐ ĐỊNH TỔ HỢP

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ QUAY (VỚI KHÓA PHỤ)

CỬA SỔ MỞ HẤT (VỚI KHÓA PHỤ)

VÁCH CỐ ĐỊNH

VÁCH CỐ ĐỊNH GÓC

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

600 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

1180 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

300 2400

300 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

300 2400

350 2500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

300 1600

500 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

700 2400

350 1300
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CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI (1 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY) CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

•	 Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với đa dạng 
cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán hàng của chúng tôi 
để lựa chọn phù hợp. 

•	  Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép)

CỬA KẾT HỢP

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

890 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1780 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 2400

500 1000



ATIS SERIES

ATIS
WINDOW DOOR OPTION MIX

•	 Có thể lắp kính đơn và kính hộp

CỬA SỔ MỞ HẤT VỚI TAY KÉO

CỬA SỔ MỞ QUAY VỚI TAY QUAY

CỬA SỔ MỞ HẤT VỚI TAY QUAY

CỬA SỔ MỞ QUAY (KHÓA ĐƠN)

VÁCH CỐ ĐỊNH VÁCH CỐ ĐỊNH GÓC

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ HẤT (KHÓA ĐƠN)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

600 2600

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

1180 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 500

450 1600

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

300 3000

300 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1050 3000

350 2500
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TỔ HỢP VÁCH CỐ ĐỊNH

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 1600

500 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

700 3000

350 1800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1050 3000

350 1300

CỬA SỔ LẬT & TRƯỢT

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

800 1600

450 800

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 3000

600 3000

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (6 CÁNH 3 RAY)

CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI (2 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI (1 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3000

1780 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3000

2670 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 3000

500 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1200 3000

1000 2000

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 3 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3000

1335 4500

CỬA KẾT HỢP

•	 Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với đa dạng 
cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán hàng của chúng tôi 
để lựa chọn phù hợp. 

•	  Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép)
•	  Thanh nối đứng 90o (chỉ dành cho góc nối ngoài)



ATIS SERIES

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT CÓ KHÓA (2 CÁNH) CỬA ĐI MỞ TRƯỢT CÓ KHÓA (4 CÁNH)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3000

1000 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3000

1780 4800
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NS SERIES

NATURAL
SILVER

IVORY
WHITE

SHINE
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK

TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

1600 PA
(ASTM E330)  

10.7m3/h·m2

(ASTM E283)
240 PA
(ASTM E331)

30 dB
JIS (A4706 & A4702) 

Trừ cửa mở quay

NS
Hệ NS có thiết kế thanh nhôm bản lớn sang 
trọng, sở hữu các tính năng sản phẩm vượt 
trội, phù hợp với các công trình khách sạn, biệt 
thự, resort nghỉ dưỡng cao cấp...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung
148.3 mm (Cửa trượt 3 ray)
101.6 mm (Cửa trượt)
55 mm

Chiều cao 
thanh khung đáy	

50 mm 

5, 6, 8, 10 mmĐộ dày kính

* Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
   Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

*1
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TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

Cửa trượt cách âm cao tới 30 dB Thiết kế thanh lịch không lộ ốc vít Khung nhôm thiết kế bản dày chắc chắn



CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ HẤT (KHÓA ĐƠN)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

NS

CỬA SỔ MỞ HẤT (KHÓA ĐA ĐIỂM)

VÁCH CỐ ĐỊNH CỬA SỔ MỞ QUAY (HAI CÁNH)

CỬA SỔ MỞ QUAY (KHÓA ĐƠN)

WINDOW DOOR OPTION MIX Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1800

600 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1800

1400 5500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

480 2000

350 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

700 1600

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 3045

350 3000

NS SERIES
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CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3045

1000 3500

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3045

1800 5500

CỬA ĐI MỞ TRONG (1 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (2 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ QUAY (4 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (1 CÁNH)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

500 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

1000 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

500 1000

•	 Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với đa 
dạng cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán hàng của 
chúng tôi để lựa chọn phù hợp. 

•	  Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép)
•	  Thanh nối đứng 90o (chỉ dành cho góc nối ngoài)
•	 Thanh ngang (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép) 

CỬA ĐI MỞ TRONG (2 CÁNH)

CỬA KẾT HỢP

UNIT WINDOWS

Bottom
Windows

Top Windows

Single Awning Single Casement 1 Panel Fix

Single
Awning •
Single

Casement •
1 Panel Fix • • •

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

1000 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1800 3000

1600 5000



TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

1600 PA 
(ASTM E330)

10.7m3/h·m2

(ASTM E283)
240 PA 
(ASTM E331-00)

25 DB
(JIS A1416 & A4702)

WEPLUS
Với thiết kế đa dạng cùng chiều cao 
tối đa 3m, WEPLUS có thể thỏa mãn 
phong phú nhu cầu thiết kế trong thị 
trường nhà ở cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung
72 mm 
104 mm (Cửa trượt 3 ray)

Chiều cao 
thanh khung đáy	

35 mm
50 mm (Cửa trượt)

5,6,8 mm (Cánh: Khe kính đơn 11mm)
8-13.52 mm (Cánh Khe kính dán 17mm) 

Độ dày kính

Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

*1

WEPLUS SERIES

NATURAL
SILVER

IVORY
WHITE

SHINE
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK
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WE70 mang chất lượng đỉnh cao của 
TOSTEM tới cuộc sống thường ngày. Với 
thiết kế đáp ứng đa dạng yêu cầu của thị 
trường mà vẫn đảm bảo chất lượng nghiêm 
ngặt, hệ WE 70 có mức giá phải chăng 
trong tầm với của tất cả mọi người.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ sâu khung
72 mm
104 mm (3 tracks sliding)

Chiều cao 
thanh khung đáy	

35 mm

5, 6, 8 mmĐộ dày kính

NATURAL
SILVER

IVORY
WHITE

SHINE
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK

TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

S-1 (800PA)
(JIS A 1515)

A-3 (10)
(JIS A 1516)

W-2 (150PA)
(JIS A 1517)

T-1 (25)
(JIS A 1416)

*1

WE 70

* Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
   Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

WE70 SERIES



TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

KHE THÔNG GIÓ

Linh kiện thoát nước tích hợp tại thanh khung đáyThanh đứng cửa đi trượt của 
WEPLUS được thiết kế chịu áp lực gió 
lớn

Dễ dàng điều chỉnh chốt cánh ngoài Khóa an toàn chất lượng cao

Hoạt động trơn tru 
với con lăn vòng bi

Độ kín khí: 
JIS A-3 khi đóng cửa

Lưới chắn côn trùng có 
thể tháo rời để vệ sinh

Tích hợp với cửa sổ sản xuất tại Thái Lan

WE SERIES



053CỬA XẾP TRƯỢT



WE SERIES

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 3 RAY)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ HẤT (KHÓA ĐƠN)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

WE PLUS

CỬA SỔ MỞ HẤT (KHÓA ĐA ĐIỂM)

VÁCH CỐ ĐỊNH VÁCH CỐ ĐỊNH GÓC

CỬA SỔ MỞ QUAY (KHÓA ĐA ĐIỂM)CỬA SỔ MỞ QUAY (KHÓA ĐƠN)

WINDOW DOOR OPTION MIX Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

600 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

1400 5500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

900 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

480 2000

350 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

800 2000

350 800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 3045

350 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 2400

430 600



055

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3045

1000 3500

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3045

1800 5500

CỬA ĐI MỞ TRONG (1 CÁNH)CỬA ĐI MỞ NGOÀI (2 CÁNH)

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (1 CÁNH)CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 3 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 3045

1800 5500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

500 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

1000 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

500 1000

•	 Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với đa 
dạng cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán hàng của 
chúng tôi để lựa chọn phù hợp. 

•	  Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép)
•	  Thanh nối đứng 90o (chỉ dành cho góc nối ngoài)
•	 Thanh ngang (tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép) 

CỬA ĐI MỞ TRONG (2 CÁNH) CỬA KẾT HỢP

UNIT WINDOWS

Bottom
Windows

Top Windows

Single Awning Single Casement 1 Panel Fix

Single
Awning •
Single

Casement •
1 Panel Fix • • •

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 3030

1000 2000
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WE 70

CỬA SỔ MỞ HẤT

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 2 RAY) SFSCỬA SỔ MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY)

CỬA SỔ MỞ QUAY

WINDOW DOOR OPTION MIX

•	 Có lựa chọn khe thông gió đối với cửa sổ sản xuất tại Thái Lan 
•	 Cửa sổ kết hợp khe thông gió cần có trọng lượng dưới 25kg
•	 Độ dài khe thông gió tối đa là 1500mm. Với cửa sổ có kích thước rộng 

hơn, có thể sử dụng 2 hoặc 3 khe thông gió

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

600 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

1400 5500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 1600

1400 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 1800

350 1200

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

350 800

NHÔM LOUVER

CỬA SỔ MỞ QUAY (2 CÁNH)

VÁCH CỐ ĐỊNH GÓC

VÁCH CỐ ĐỊNH

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 1800

700 1600

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

450 3045

350 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 2400

430 1800

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 3030

350 2000
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CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (2 CÁNH 2 RAY) CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (4 CÁNH 2 RAY)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1000 3500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1800 5500

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 2 RAY) SFS

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (6 CÁNH 3 RAY)

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT (3 CÁNH 3 RAY)

CỬA THÔNG GIÓ

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (1 CÁNH)

Kính Với thanh
ngang

Chớp nhôm Kính & 
Chớp nhôm

CỬA ĐI MỞ NGOÀI (2 CÁNH)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1800 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1800 5500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

3780 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1700 2400

500 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 2400

500 1000

Kính Với thanh
ngang

Chớp nhôm Kính & 
Chớp nhôm

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 2400

1000 2000
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CỬA ĐI MỞ TRONG (1 CÁNH)

Glass With
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT CÓ KHÓA (2 CÁNH 2 RAY) CỬA ĐI MỞ TRƯỢT CÓ KHÓA (4 CÁNH 2 RAY)

CỬA ĐI MỞ TRONG (2 CÁNH)

Glass With
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 2400

500 1000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1000 2400

1000 2000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1000 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1601 2400

1800 5500

CỬA ĐI MỞ QUAY (4 CÁNH)VÁCH CONG BÁN NGUYỆT

VÁCH CONG TRÒN

VÁCH CONG 2 PHÍA

VÁCH CONG UỐN VÒM

VÁCH VUÔNG 1 PHÍA

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

1800 3000

1600 5000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

400 2779

600 3000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

350 907.5

350 907.5

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 2672

900 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 2672

900 4500

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

500 3045

500 4500
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CỬA KẾT HỢP
•	 Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với đa dạng cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán hàng của chúng tôi để lựa chọn phù hợp. 
•	  Thanh nối đứng 180o (tiêu chuẩn)
•	  Thanh nối đứng 90o (chỉ dành cho góc nối ngoài)
•	 Thanh ngang (tiêu chuẩn) 

UNIT DOORS

UNIT WINDOWS

Bottom Windows

Top Windows

Sliding 
Window

(2 Panels 
on 2 Tracks)

Sliding 
Window

(4 Panels 
on 2 Tracks)

Sliding 
Window

(3 Panels 
on 2 Tracks) 

SFS

Single 
Awning

Single 
Casement

Double 
Casement 1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix Outward- 

Corner Fix
Inward- 

Corner Fix

Sliding Window
(2 Panels on 2 Tracks) • •

Sliding Window
(4 Panels on 2 Tracks) • • •

Sliding Window
(3 Panels on 2 Tracks) SFS • • •

Single Awning •
Single Casement •
Double Casement • •

1 Panel Fix • • • • •
2 Panels Fix • • • • • • •
3 Panels Fix • • • • • •
4 Panels Fix • • • • • •

Outward-Corner Fix •
Inward-Corner Fix •

Bottom Doors

Top Windows

1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix

Sliding Door (2 Panels on 2 Tracks) • •
Sliding Door (4 Panels on 2 Tracks) • • •

Sliding Door (3 Panels on 2 Tracks) SFS • • •
2 Panels Fix • • •
3 Panels Fix • • •
4 Panels Fix • • •

Swing Door (Single) •
Swing Door (Double) •



WE SERIES
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CỬA XẾP TRƯỢT

Số cánh Một chiều Hai chiều Mở giữa

4 Cánh

6 Cánh

8 Cánh

12 Cánh

16 Cánh

CỬA XẾP TRƯỢT

CÁC DÒNG SẢN PHẨM (NHÌN TỪ BÊN TRONG)

Thanh khung đáy chắn nước 
với các rãnh thoát nước

Thanh khung đáy âm sàn 
giúp di chuyển không bị vấp

Thiết kế thông minh chống 
kẹp tay

Thiết kế che bản lề

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
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CỬA XẾP TRƯỢT (6 CÁNH)CỬA XẾP TRƯỢT (4 CÁNH)

CỬA XẾP TRƯỢT (8 CÁNH)

CỬA XẾP TRƯỢT (3 CÁNH)

CỬA XẾP TRƯỢT (7 CÁNH)

CỬA XẾP TRƯỢT (12,16 CÁNH)

CỬA XẾP TRƯỢT (5 CÁNH)

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

1535 3505

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

2235 5205

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

2935 6000

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

1129 2629

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

2420 5250

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

6001 10335

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

1837 4337

Chiều cao

Min Max

Chiều rộng

650 3030

6001 12000



Cửa thông gió kết nối không gian trong nhà với sân vườn, 
mang lại sự thông thoáng cho ngôi nhà bằng lưu thông gió 
tự nhiên. Sản phẩm kết hợp lam thông gió, cửa kính trượt 
dọc và lưới chống côn trùng, sử dụng linh hoạt theo nhu 
cầu của chủ nhà.

CỬA THÔNG GIÓ

TÍNH NĂNG

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

1600 PA
(JIS: S-3)  

2m3/m2/h
(JIS: A-4)

500 PA
(JIS: W-5)

25 dB 
(JIS T-1)

* Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
   Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

*1

NATURAL
SILVER

SHINE
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK

MÀU SẮC

CỬA THÔNG GIÓ

IVORY
WHITE
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* Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
   Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

Thanh đố ngang an toàn kết hợp lưới chống côn trùng
Có thể tháo lớp lưới để vệ sinh từ bên trong.

Khóa an toàn cao

Mở trượt cửa kính toàn bộ cho phép lưu thông không khí ngay cả khi cửa 
đóng. Mang lại không khí trong lành, khử mùi khó chịu và cấp ẩm thông 
qua đối lưu tự nhiên

Đóng vai trò như thiết bị làm mát ngôi nhà. Có thể mở khép nhỏ nhất 
tại 35mm trạng thái khóa cánh cửa mà vẫn duy trì sự thông gió khi 
không có người ở nhà.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO



E’z mang chất lượng đáng tin cậy và 
giúp nâng tầm giá trị cho công trình, 
phù hợp với các công trình cửa hiệu và 
trung tâm thương mại thấp tầng.

HỆ MẶT DỰNG

E’Z
Kết hợp giữa tính năng và thiết kế 
đẹp, E’z mang vẻ đẹp hiện đại của hệ 
vách dựng với hệ thống thoát nước 
mưa cho công trình.

TÍNH NĂNGMÀU SẮC

ÁP LỰC GIÓ KÍN NƯỚC KÍN KHÍ CÁCH ÂM

1600 PA
(JIS: S-3)  

2m3/m2/h
(JIS: A-4)

500 PA
(JIS: W-5)

25 dB 
(JIS T-1)

Thí nghiệm kiểm tra khả năng cách âm được thực hiện trong môi trường theo tiêu chuẩn JIS
Hiệu năng có thể thay đổi theo điều kiện phòng, vui lòng tham khảo với chuyên gia về âm thanh.

*1

NATURAL
SILVER

SHINE
GRAY

AUTUMN
BROWN

NATURAL
BLACK

IVORY
WHITE

HỆ MẶT DỰNG E’Z
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HỆ EZ (SG)
VÁCH DỰNG KÍNH ĐƠN

HỆ EZ (PG)
VÁCH DỰNG KÍNH HỘP

36 mm

Up to 24 mm
(6 - 12 - 6)

70 mm

100 mm

100 mm

200 mm

Khe kính22 mm

12 mm

60 mm

100 mm

135 mm

135 mm

200 mm

Khe kính

Vách E’z có thể kết hợp với cửa bản lề sàn hoặc cửa tự động. Có thể kết hợp với hệ ATIS, NS, WEPLUS, WE70

Thiết kế phẳng hiện đại với lớp kính được thiết kế sát phía ngoài. Hệ thống thoát nước được thiết kế tích hợp giúp chống nước mưa.

Nhôm thông thường Vách E’z

Bên ngoài Bên ngoài



CỬA RA VÀO

GIESTA
Cửa ra vào bằng kim loại hoặc vân gỗ 
chất lượng cao GIESTA trang bị tay nắm 
thân thiện với người dùng, hệ thống khóa 
an toàn cao, mang lại sự thuận tiện hơn 
cho cả gia đình và khách đến thăm, khiến 
gia chủ luôn hân hoan khi trở về nhà.

CỬA RA VÀO GIESTA
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

Độ sâu khung

Chiều cao thanh 
khung đáy

Vật liệu 
khung cửa

Vật liệu 
cánh cửa

101.6 mm

Mở ra ngoài 50 mm

Mở vào trong 30 / Inside 14 mm

KHUNG TRÊN VÀ CẠNH
•	 Phần bọc gỗ: Tấm gỗ nhựa thông phủ bên ngoài 

khung nhôm định hình và lớp cao su tổng hợp
•	 Khung nhôm định hình mạ anode

THANH KHUNG ĐÁY
Nhôm định hình mạ anode

CÁNH CỬA MẶT NGOÀI
•	 Loại giả vân gỗ: (Bên ngoài) Lớp nhựa thông/ (Bên 

trong) Lớp phủ Epoxy chống gỉ
•	 Vật liệu cách nhiệt Polystyrene (EPS Foam)

Độ dày kính cách nhiệt 23 mm
(Cleared 3+Air gap 16+Patterned glass 4)

ÁP LỰC GIÓ TÍNH KÍN NƯỚC TÍNH KÍN KHÍ

S-2 (1200PA)
(JIS A 1515)

W-2 (150PA)
(JIS A 1517)

A-4 (2)
(JIS A 1516)

CÁCH ÂM

N/A
(JIS A 1416)



P01 P02 P03

THANH LỊCH 
VÀ TỐI GIẢN

MÀU SẮC

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

POLISH 
SILVER

SILKY WHITE AUTUMN 
BROWN

CỬA RA VÀO GIESTA
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Giả vân gỗ In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

Bề mặt nhôm In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

SINGLE

SINGLE

WITH
SIDELIGHT

WITH
SIDELIGHT

DOUBLE

DOUBLE

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

WITH
GLASS

WITH
GLASS

WITHOUT
GLASS

WITHOUT
GLASS

*A, B, C indicates price changing points. (A<B<C)



D01 D02 D03

TOSTEM CATALOG 2022

HIỆN ĐẠI XEN LẪN
TRUYỀN THỐNG

MÀU SẮC

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

CỬA RA VÀO GIESTA
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Giả vân gỗ In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

Bề mặt nhôm In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

SINGLE

SINGLE

WITH
SIDELIGHT

WITH
SIDELIGHT

DOUBLE

DOUBLE

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

WITH
GLASS

WITH
GLASS

WITHOUT
GLASS

WITHOUT
GLASS

*A, B, C indicates price changing points. (A<B<C)



CỬA RA VÀO GIESTA

PHONG CÁCH VỚI
KÍNH KẾT HỢP

G01 G02 G03 G04

MÀU SẮC

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

POLISH SIL-
VER

SILKY WHITE AUTUMN 
BROWN



075

Giả vân gỗ In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

Bề mặt nhôm In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

*Dimension indicated in (  ) are the minimum dimension for G01 design

SINGLE

SINGLE

WITH
SIDELIGHT

WITH
SIDELIGHT

DOUBLE

DOUBLE

Width of sidelight [SW]
(1184) 1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

WITH
GLASS

WITH
GLASS

WITHOUT
GLASS

WITHOUT
GLASS

*A, B, C indicates price changing points. (A<B<C)
** Aluminum pattern not available for G01



CỬA RA VÀO GIESTA

TIỆN NGHI
VÀ THOẢI MÁI

MÀU SẮC

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

A01
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Wood Pattern In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

N/A N/A N/A

Aluminum Pattern In-Swing (no sill) In-Swing Out-Swing

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

SINGLE

SINGLE

WITH
SIDELIGHT

WITH
SIDELIGHT

DOUBLE

DOUBLE

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

Width of sidelight [SW]
           1034 < W 1248 : SW = 304
           1249 < W 1438 : SW = 346

WITH
GLASS

WITH
GLASS

WITHOUT
GLASS

WITHOUT
GLASS

*A, B, C indicates price changing points. (A<B<C)



CỬA RA VÀO GIESTA AIRFLOW

CỬA GIESTA
THÔNG GIÓ

Giúp lưu thông không khí thụ động Lưu thông toàn diện mà vẫn đảm bảo an toàn Chống muỗi và côn trùng xâm nhập

GIẢI PHÁP HOÀN HẢO MANG TỚI SỰ THOẢI MÁI VỚI THIẾT KẾ TỐI GIẢN 

Dòng cửa thép vân gỗ cao cấp GIESTA AIRFLOW tích hợp khả năng thông gió AIRFLOW 
và lưới chắn côn trùng là sự kết hợp hoàn hảo cho bạn không gian sống tiện nghi nhất. 
GIESTA AIRFLOW cho phép không khí trong nhà bạn lưu thông cả ngày để làm mát 
không gian sống, giảm độ ẩm, loại bỏ mùi khó chịu cho bầu không khí trong lành. 
 
Cửa GIESTA AIRFLOW được phát minh để tạo ra không gian thư giãn thật sự và tăng 
thêm sự thoải mái cho ngôi nhà của bạn. Hãy để gió thổi vào không gian sống bằng 
cách mở tấm thông gió mà không phải lo lắng, vì tấm thông gió AIRFLOW là đủ rộng 
để gió lưu thông dễ dàng và quá nhỏ để có thể bị xâm nhập. Nâng cao độ an toàn 
lên một tầm cao mới với chức năng khóa đa điểm, khóa và mở bằng một khóa ở tay 
nắm nhưng khóa an toàn hai vị trí. Cửa GIESTA AIRFLOW được chứng nhận theo tiêu 
chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) và được đảm bảo bởi Giải thưởng Thiết kế KIDS 
của Nhật Bản vì thiết kế thân thiện với người dùng và đảm bảo an toàn cho trẻ em.



079

Nâng tay nắm để mở khóa Kéo tay nắm xuống để thông gió

VẬN HÀNH ĐÓNG/MỞ ĐƠN GIẢN

Cửa sổ thông gió là loại cửa sổ xoay và có thể khóa và mở khóa dễ dàng bằng 
cách sử dụng tay nắm khóa đơn để điều khiển 2 khóa (Multi-lock). Đóng mở 
êm ái với bản lề hiệu suất cao.

DỄ DÀNG VỆ SINH

Làm sạch sâu mọi ngóc ngách mà không cần tháo bất kỳ bộ phận nào bằng cách 
phun nước lên lưới chắn côn trùng từ bên ngoài phòng (vui lòng đảm bảo rằng cửa 
sổ thông gió và cửa ra vào được đóng hoàn toàn).



TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

Tay nắm thanh Nhấn - Đẩy dễ dàng sử dụng 
mang lại thuận tiện cho người sử dụng.

An toàn hơn với hệ thống khóa 2 lớp điều 
chỉnh 3 điểm chốt.

Chốt mở cửa có thể tháo ra phòng trường hợp 
có trộm.

Khóa và mở khóa dễ dàng với khóa xoay chiều. 
Người dùng có thể khóa và mở với bấy kỳ chiều 
khóa nào.

Khung kín với foam giúp kín nước và chống 
kẹp tay khi đóng cửa.

Cánh cửa bằng thép với vật liệu cách nhiệt bên 
trong giúp cách âm và chống lại ảnh hưởng 
của môi trường, mối mọt và sự truyền nhiệt.

NHẤN ĐẨY

CỬA RA VÀO GIESTA AIRFLOW
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TAY NẮM

TAY NẮM LOẠI A

TAY NẮM LOẠI VTAY NẮM ĐIỆN TỬ

BLAST
SILVER

SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

BLACK

Bên ngoài

Bên ngoài

Bên trong

Bên trong

*Tay nắm loại A và F sẽ đảo ngược khi sử 
dụng với loại cửa mở vào trong

*Tay nắm loại A và F sẽ đảo ngược khi sử 
dụng với loại cửa mở vào trong

Áp dụng với cả cửa mở ra ngoài 
và mở vào trong

BLAST
SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

Áp dụng với cả cửa mở ra ngoài 
và mở vào trong

TAY NẮM LOẠI F TAY NẮM LOẠI K TAY NẮM LOẠI L

TAY NẮM ĐIỆN TỬ

BLAST
SILVER

SILVER SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

BLACK BLACK

Bên ngoài

Bên ngoài Bên trong

Bên trong

Bên trong Bên ngoài

Chỉ áp dụng với cửa mở ra ngoài Chỉ áp dụng với cửa mở vào trong

SATIN
GOLD

SILKY MATTE 
BLACK

Bên ngoài & Bên trong Bên ngoài & Bên trong

Áp dụng với cả cửa mở ra ngoài 
và mở vào trong

CỬA RA VÀO GIESTA
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PHỤ KIỆN
CỬA MỞ RA NGOÀI

Ổ KHÓA & CHÌA KHÓA

CỬA MỞ VÀO TRONG

Ổ khóa và chốt vặn
Chìa khóa xây dựng: 3
Chìa khóa của chủ nhà: 5

TAY CO

CYLINDER LOCK

TAY COCHỐT AN TOÀN CHỐT AN TOÀN

AUTUMN 
BROWN

BLAST SILVER

AUTUMN 
BROWN

NATURAL 
WHITE

SILKY MATTE 
BLACK

SHINE GRAY

SATIN GOLD

SHINE GRAY

Nhôm

Thép với lớp phủ resin

Nhôm Nhôm Nhôm
*Chỉ áp dụng với loại cửa đơn mở vào trong

BLAST SILVER SILVERSATIN GOLD

SILKY MATTE 
BLACK

Bên ngoài Bên trong



SẢN PHẨM NGOẠI THẤT

TÍNH NĂNG

Khả năng chống tia cực tím và cách 
nhiệt cao, chống chọi bền bỉ với mưa 
bão.

Thiết kế tối giản chỉ gồm mái và hai 
cột đỡ

Ống thoát nước mưa được thiết kế bên 
trong trụ

Thiết kế không lộ phụ kiện bu lông, 
ốc vít

MÁI CHE Ô TÔ

CARPORT SC
Mái che Carport SC sở hữu công năng 
và tính thẩm mỹ vượt trội. Sản phẩm đã 
đạt được những giải thưởng danh giá nhất 
về thiết kế, sáng tạo như German Design 
Award 2019, IF design award 2018, Good 
design award 2017...

MÀU SẮC

Shine Grey F

Kết hợp màu sắc khác nhau

Natural Silver F Black
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TÍNH NĂNG

Thiết kế chú trọng tới từng chi tiết Mái Polycarbonate cứng hơn kính 200 lần, 
cắt tia UV 100%, hấp thụ nhiệt tới 52%

Chịu được áp lực gió 38 m/s, ống thoát 
nước chịu được lượng mưa 70mm/h

MÁI CHE Ô TÔ

CARPORT MC
Mái che ô tô Carport MC giúp bảo vệ ô 
tô của bạn khỏi mưa bão, nắng nóng và 
tia cực tím UV. Với giá thành hợp lý, thiết 
kế thanh lịch và chất lượng đạt chuẩn, 
Carport MC là lựa chọn thông minh dành 
cho ngôi nhà của bạn.

MÀU SẮC

Polycarbonate thường

Polycarbonate hấp thụ nhiệt

Clear brown

Blue matte S

Clear blue

Autumn brown Shine Gray Natural Silver Black

Clear matte S

Clear matte



TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

Với thiết kế mang đậm chất tương lai, 
hàng rào AB sẽ nâng tầm thẩm mỹ và giá 
trị tổng thể cho công trình, bên cạnh việc 
mang lại sự an toàn và an ninh cho gia 
đình bạn.

Thiết kế thoáng khí mà vẫn đảm bảo 
độ phẳng, khả năng che tầm nhìn lên 
tới 100%

Vật liệu hoàn toàn bằng nhôm hợp kim 
cao cấp. Thiết kế đẹp tinh tế cả hai 
mặt

Bảng màu đa dạng với 5 màu gồm 2 
màu vân gỗ độc đáo tạo điểm nhấn ấn 
tượng

Bảo vệ ngôi nhà của bạn trước giông 
bão với khả năng chịu áp lực gió 125 
km/h

Clie MochaAutumn Brown Clie DarkNatural Black

MÀU SẮC

THIẾT KẾ

FENCE AB
HÀNG RÀO

SẢN PHẨM NGOẠI THẤT
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Mái hiên SPEENE giúp khắc phục những nhược 
điểm của mái che phổ thông trên thị trường, mang 
lại sự thoải mái và mở rộng không gian sử dụng 
cho gia đình bạn.

Chịu được lượng nước 
mưa 70mm/h

Chịu được áp lực gió 
39m/s (~140km/h)

Với sức mạnh của chất quang xúc tác sẽ phân hủy những vết bẩn và 
làm trôi theo nước mưa.

Cứng hơn kính

Cắt tia UV

Hấp thụ nhiệt

200 lần

100 %

36 %

Thi công nhanh và
an toàn

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

MÀU SẮC

SPEENE
MÁI HIÊN



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

M5 MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG
TP. Hồ Chí Minh
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M7A - MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG
TP. Hồ Chí Minh



M7A - MIDTOWN 
PHÚ MỸ HƯNG
TP. Hồ Chí Minh
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CITYLAND LOWRISE
TP. Hồ Chí Minh

CHUNG CƯ CITYLAND CH2
TP. Hồ Chí Minh



ROYGENT PARKS
Hà Nội
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TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG
Hà Nội



SKY OASIS ECOPARK
Hưng Yên

SOLFOREST ECOPARK
Hưng Yên
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HAVEN PARK
ECOPARK
Hưng Yên

SHOP HOUSE ECOPARK
Hưng Yên



GOLDEN COAST
Nha Trang
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TAN THUAN IP
TP. Hồ Chí Minh

FACTORY
Hà Nam

JAMONA
TP. Hồ Chí Minh

VTV TOWER
Hà Nội



ĐẠI HỌC FPT 
Hà Nội

TRƯỜNG ĐA CẤP WISDOM 
Hà Nội

ĐẠI HỌC FPT 
Đà Nẵng
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TRƯỜNG ĐA CẤP WISDOM 
Hà Nội

DỰ ÁN NÂNG CẤP
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Cần Thơ



BIỆT THỰ, NHÀ RIÊNG
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PARK RIVER
Hà Nội
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SHOWROOM LIXIL

Showroom Hà Nội
Địa chỉ: Số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thời gian hoạt động: 8h30 - 18h00 tất cả các ngày trong tuần
Điện thoại: +84-243 237 3068

Showroom Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Thời gian hoạt động: 8h30 - 18h00 tất cả các ngày trong tuần
Điện thoại: +84-283 636 9712

LIXIL VIETNAM CORPORATION
Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84-243 556 6639/40

Văn phòng Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà INTANT 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-283 997 2013/035/064

091 545 9933

tostemvietnam@lixil.com

www.tostemvietnam.com



FRAMING THE BEAUTY OF LIVING

LIXIL WINDOW SYSTEMS PRIVATE LIMITED (INDIA)
www.tostemindia.com

LHT ASIA SALES & MARKETING CO., LTD. (THAILAND)
www.tostemthailand.com

LIXIL VIETNAM CORPORATION (VIETNAM)
www.tostemvietnam.com

PT. LIXIL ALUMINUM INDONESIA (INDONESIA)
www.tostemindonesia.com

LIXIL PHILIPPINES CO., LTD. (PHILIPPINES)
www.tostemphilippines.com

LIXIL VIETNAM CORPORATION
www.tostemvietnam.com

Website Fanpage


